TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: Nuôi trồng Thủy sản.


Bộ môn: Nuôi thủy sản nước mặn.                                                                                                                                                 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần: Thực tập cơ sở chuyên ngành quản lý nguồn lợi thủy sản.
Mã học phần:    ………………...… Số tín chỉ: 2…………….……
Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): Đại học.
Học phần tiên quyết: Thực vật thủy sinh, Động vật không xương sống ở nước, quản lý chất lượng nước, chỉ thị sinh học trong đánh giá chất lượng nước.

Bộ môn quản lý học phần: Nuôi thủy sản nước mặn.
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 55QLNL.
Thuộc Học kỳ: I. Năm học: 2015 - 2016.
2. Mô tả tóm tắt học phần 
Học phần cung cấp cho người học những kiến thức thực tế và kỹ năng thu, phân tích mẫu lý, hóa học, sinh vật (cơ sở để đánh giá, quản lý môi trường và nguồn lợi), cách làm việc theo nhóm trong quá trình điều tra cơ bản các vực nước (tự nhiên hay nuôi trồng thủy sản).
3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Châu Văn Thanh. Chức danh, học vị: Thạc sỹ.
       Đoàn Xuân Nam. Chức danh, học vị: Thạc sỹ. 

       Nguyễn Thị Thúy. Chức danh, học vị: Thạc sỹ.

       Trương Thị Bích Hồng. Chức danh, học vị: Thạc sỹ.

       Vũ Trọng Đại. Chức danh, học vị: Thạc sỹ.

Điện thoại: 0905184702.  Email: chthanh1@gmail.com. 
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có): ………………………
Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng BM Nuôi thủy sản nước mặn.
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề
	Chủ đề/bài thực hành
	Mục tiêu dạy-học

	1. Chủ đề 1: Khảo sát và đánh giá yếu tố lý hóa học môi trường nước. 
	Nắm được cách thu, bảo quản và lưu giữ mẫu, phân tích mẫu và đánh giá về diễn biến của các yếu tố lý hóa học môi trường nước.

	2. Chủ đề 2: Khảo sát và đánh giá về sinh vật nổi. 
	Nắm được cách thu, bảo quản và lưu giữ mẫu, phân tích mẫu và đánh giá về quần xã sinh vật nổi trong thủy vực tự nhiên.

	3. Chủ đề 3: Khảo sát và đánh giá về sinh vật đáy . 
	Nắm được cách thu, bảo quản và lưu giữ mẫu, phân tích mẫu và đánh giá về quần xã sinh vật đáy.


5. Phân bổ thời gian của học phần 
	Chủ đề/bài thực hành
	Số tiết

	Chủ đề 1 - 3
	30

	Tổng số tiết
	30


Thời gian thực tập 4 tuần

6. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Hoàng Thị Sản
	Phân loại học thực vật
	2002
	Nxb giáo dục
	Thư viện Đại học Nha Trang
	
	X

	2
	Vũ Thị Tám
	Phân loại thực vật nổi


	1999
	Nxb Nông nghiệp
	Thư viện Đại học Nha Trang
	X
	

	3
	Đặng Ngọc Thanh, Thái Trần Bái, Phạm Văn Miên
	Định loại ĐVKXS Bắc Việt Nam
	1997
	Nxb giáo dục
	Thư viện Đại học Nha Trang


	X
	

	4
	Thái Trần Bái


	Động vật học không xương sống


	2005
	Nxb giáo dục
	Thư viện Đại học Nha Trang


	
	X

	5
	Vũ Trung Tạng, Nguyễn Đình Mão
	Ngư loại học


	2005
	Nxb Nông nghiệp
	Thư viện Đại học Nha Trang


	X
	

	6
	Lê Đức


	Một số phương pháp phân tích môi trường
	2004
	ĐH Quốc gia Hà Nội
	Thư viện Đại học Nha Trang


	X
	

	7
	Hồ Đăng Phúc


	Sử dụng  mềm SPSS trong phân tích số liệu
	2002
	Nxb KH KT
	Thư viện Đại học Nha Trang


	
	X


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
Người học phải có sổ nhật ký ghi chép đầy đủ các số liệu và công việc hàng ngày, phải trung thực trong việc thu thập, xử lý số liệu cũng như viết báo cáo. 

Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, tuân thủ theo sự hướng dẫn của đoàn thực tập. Thực hiện tốt các quy định của cơ sở/địa điểm thực tập và quan hệ tốt với mọi người xung quanh.

Kết thúc đợt thực tập, người học phải nộp đầy đủ cho đoàn hướng dẫn thực tập các tài liệu sau: 01 sổ ghi chép số liệu và nhật ký thực tập, 01 báo cáo chuyên đề. 
Điều kiện để được thi vấp đáp kết thúc học phần: 1) Hoàn thành nội dung thực tập. 2) Nộp báo cáo đúng thời hạn. 3) Chấp hành đúng nội qui nơi thực tập.
8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)
	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	1
	Vấn đáp theo nhóm
	Chủ đề 1

	2.
	2
	Vấn đáp theo nhóm
	Chủ đề 2

	3.
	3
	Vấn đáp theo nhóm
	Chủ đề 3


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	40

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	10 

	
	Thi kết thúc học phần:
· Hình thức thi: Vấn đáp
	50


	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi họ tên)
	(CÁC) GIẢNG VIÊN
(Ký và ghi họ tên)

	Ngô Văn Mạnh
	Châu Văn Thanh
	Vũ Trọng Đại

	
	Nguyễn Thị Thúy
	Trương Thị Bích Hồng

	
	Đoàn Xuân Nam
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